
PHỤ LỤC

Mức chỉ cụ thể tổ chức xây dựng và triển khai thực hỉện đề án 312 
từ nguồn kinh phí chỉ thường xuyên

(Kèm theo Thông tư số 223/2010/TT-BTC ngày 31/1 2 /năm 2010
cùa Bộ Tài chính)

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC MỨC CHI TỐI ĐA

I Chi xây dựng và xét duyệt Đề án

1 Xây dựng đề cương Đề án

a Xây dựng đề cương chi tiết được duyệt 900.000 đ/đề cương chi tiết
b Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương tồng quát 1.500.000 đ/đề cương tổng quát
2 Xét duyệt đề cương Đề án
a Chủ tịch hội đồng 200.000 đ/người/buổi
b Thành viên hội đồng, thư ký -150.000 đ/người/buổi
c Đại biểu được mời tham dự 70,000 đ/người/buổi

d Bài nhận xét, phản biện 400,000 đ/bài viết

đ Bài nhận xét cùa thành viên hội đồng 250.000 đ/bài viết

3 Chi lấy ỷ kiến thẩm định Đề án bằng văn 
bản của chuyên gia và nhà quản lý

300.000 đ/bài viết (trường hợp không thành 
lập hội đồng)
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Chỉ xây dựng các chuyên đề của Đề án;
Chuyên đề được xây dựng theo từng nội dung 
của Đề án và Hệ thống chỉ tiêu thống kê 
(Chuyên đề xây dựng theo sàn phẩm cùa Đê 
án) (*)

a Chuyên đề loại 1 8.000.000 đồng/chuyên đề
b Chuyên đề loại 2 12.000.000 đồng/chuyên đề

II chi tiết thực hiện đề án 

1

Chi tổ chức các hội nghị chuyên mồn, hội 
thảo chuyên đề; họp để gỉảỉ quyết các 
vướng mác phát sinh trong quá trinh xây 
dựng va triển khai thực hiện Đề án; chỉ S t f  

kết, tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện Đề 
án.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 cua Bộ Tài 
chính quy định chế độ cồng tác phí, chế độ chi 
tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan 
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2 Chỉ tẩ chức các cuộc điều tra thống kê

a Chi các cuộc Tổng điều tra thống kê Quốc gia
Thực hiện theo quy định tại Thông tư sổ 
48/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 
của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng
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Ti và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điểu tra 
do Thủ tướng Chính phủ quyết định

b Chi các cuộc điều tra thống kê khác

Thực hiện theo quy định tại Thông tư sô 
120/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 
2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử 
dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các 
cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của 
ngân sách nhà nước

3 Chỉ xây dựng vãn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện theo Thông tư số 100/2006/TT- 
BTC ngày 23/10/2006 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí 
ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây 
dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

4 Chỉ cho các hoạt động tuyẽn truyền Đề án
Theo chế độ, định mức, đơn giá của các ngành 
có công việc tương tự. Những nội dung này 
phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự 
toán trước khi thực hiên.

5
Chi dịch thuật

Thực hiện theo mức chi dịch thuật quy định 
tại chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài 
vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức 
các hội nghi, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 
quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC Ị 
ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính.

6 Chỉ tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức

Thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT- 
BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy 
định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh 
phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
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Chi thuê chuyên gia có kinh nghiệm trong 
quá trình xây dựng, triển khai và thực hiện 
Đề án

Cãn cứ vào mức độ cần thiết triển khai các 
hoạt động và khả năng kinh phí, Thủ trưởng 
các Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ưỷ ban 
nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc trung 
ương (hoặc người được uỳ quyền) quyết định 
việc thuê chuyên gia; trong đó cần tập trung 
áp dụng hình thức thuê Hợp đồng giao khoán 
công việc, sản phẩm; ữong trường hợp hợp 
đồng làm việc theo tháng, chi phí trả cho 
chuyên gia không quá 4.800.000 đồng/chuyên 
gia/tháng.
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Chi ứng dụng công nghệ thông tin, tin học 
hoá phục vụ Đề án 312 bao gầm: Thu thập, 
tổng hơp, phân tích thông tin tháng kê, tẳ 
chức cơ sở dữ liệu, dự báo thống kê, xây 
dựng trang thông tin điện tử, nghiên cứu 
ứng dụng thống kê điện tử.

1
Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy ị 

định tại Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT- Ị 
BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của liên Bộ Tài 
chính và Bộ Thông tin và Truyền thông 
hướng dẫn vỉệc quản lý và sử dụng kinh phí ị 
chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động cùa cơ quan nhà nuớc.
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9
Chỉ phụ cấp kiêm nhiệm

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
78/2005/TT-BNV ngày i0/8/2005 củaBỘ Nội 
vụ hướng đẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm 
nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức 
kiêm nhiệm chức đanh lãnh đạo đứng đầu cơ 
quan, đơn vị khác
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Chi phí khác liên quan đến hoạt động xây 
dựng, triển khai và thực hiện Đề án (điện, 
nước, cưóc điện thoại cố định, văn phòng 
phẩm, xăng xe...)*

Theo hoá đơn, chứng từ chi thực tế họp pháp 
và ứong phạm vi dự toán được cấp có thẩm 
quyền giao.
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Chi hợp tác quốc tế để tăng cường năng lực 
công tác thống kê và triển khai các hoạt 
động đổi mới  đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu 
thống kê (gồm: Chi đoàn ra, đoàn vào; chi 
đào tạo nguồn nhân lực; chỉ hợp tác về 
cung cấp chuyên gia...).

Thực hiện theo quy định về chế độ chi tiêu 
đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại 
Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội 
thảo quốc tế tại Việt Nam quy định tại Thông 
tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của 
Bộ Tài chinh, Chi học tập kinh nghiệm tại 
nưóc ngoài, chi cử cán bộ, công chức, viên 
chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở ngoài 
nước thực hiện theo quy đinh hiện hành của 
Bộ Tài chinh về chế độ công tác phí cho cán 
bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn 
ở nước ngoài đo ngân sách Nhà nước đài thọ.

12 Chi công tác phí đi kiểm tra, thực hiện Đề 
án

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài 
chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi 
tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan 
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

13 Mua sắm phương tiện đi lại, trang thiết bị 
làm việc

Thực hiện theo quy định hiện hành về thủ tục 
chứng từ mua sám tài sản; thực hiện theo quy 
định của Luật đau thầu và văn bản quy dinh 
về công tác đấu thầu mua sắm tài sản và ứong 
phạm vi dự toán mua sắm tài sản được cấp cổ 
thầm quyền phê duyệt

(*) Ghi chủ:
- Chuyên đề loại 1 của Đề án 312: Là kết quả đã hoàn thành được nghiệm thu về một 

nội đung hoặc một nhóm hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc một trong những sản phẩm của Đề 
án 312.

- Chuyên đề loại 2 của Đề án 312: Ngoài việc đảm bảo nội đung như chuyên đề loại 1 
còn bao gồm cả việc thống kê, rà soát; ứng đụng trong thực tế hoạt động thống kê đế đối 
chứng, so sánh, phân tích và đánh giá...
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